Nguyễn Hoài Thu - THCS Nguyễn Trãi - Quận Hồng Bàng
CAUHOI
1. Cho đường trong (O, R) và đường thẳng d không qua O cắt đường tròn tại hai điểm A, B. Lấy một điểm M trên tia đối của tia BA  kẻ hai tiếp tuyến MC, MD với đường tròn (C, D là các tiếp điểm). Gọi H là trung điểm của AB.
   
 a) Chứng minh rằng các điểm M, D, O, H cùng nằm trên một đường tròn.

   
 b) Đoạn OM cắt đường tròn tại I. Chứng minh rằng I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác MCD.

    
c) Đường thẳng qua O, vuông góc với OM cắt các tia MC, MD thứ tự tại P và Q. Tìm vị trí của điểm M trên d sao cho diện tích tam giác MPQ bé nhất.

2. Một hình trụ có diện tích xung quanh là 20( cm2 và diện tích đáy là 4( cm2. Tính thể tích của hình trụ đó.
DAPAN
	  Bài
	Đáp án
	Điểm

	4.1

(3,0đ)
	1. Vẽ hình đúng
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	a) Xét đường tròn (O) có:

AB là dây cung 

H là trung điểm của AB
=> 
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 => H thuộc đường tròn đường kính OM (1).
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	Lại có: MD là tiếp tuyến của (O) => 
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=> D thuộc đường tròn đường kính OM (2).
Từ (1) và (2)

Suy ra các điểm M, D, O, H cùng nằm trên một đường tròn đường kính OM
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	b) Ta có: MC và MD là hai tiếp tuyến cắt nhau tại M của (O).

Theo tính chất tiếp tuyến, ta có MC = MD ( (MCD cân tại M
( MI là một đường phân giác  của 
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 (3) và OM là đường trung trực của CD
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	Mà I 
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 OM => IC = ID => 
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=> I là điểm chính giữa của cung nhỏ CD
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	Nên 
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 EMBED Equation.3  [image: image10.wmf]s

đ

D

I

2

1

=

)
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(  CI là phân giác của 
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	Từ (3) và (4)

Suy ra : I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác MCD.
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	c) Ta có : CD // PQ (cùng 
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 (các cặp góc đồng vị)

Mà 
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 (tam giác MCD cân tại M)

=> 
[image: image16.wmf]P

Q

M

Q

P

M

ˆ

ˆ

=

 => tam giác MPQ cân ở M 
	0,25

	
	Diện tích của tam giác MPQ được tính: 
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Từ đó S nhỏ nhất ( MD + DQ nhỏ nhất.
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	Mặt khác, theo hệ thức lượng trong tam giác vuông OMQ ta có 
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 không đổi nên MD + DQ nhỏ nhất ( DM = DQ = R.
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	Khi đó OM = 
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 hay M là giao điểm của d với đường tròn tâm O bán kính 
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	2. * Tính bán kính đáy của hình trụ:
S = (R2 => R2 =   eq \f(S,()  =   eq \f(4(,()  = 4 => R = 2 (cm)

* Tính chiều cao h của hình trụ

Sxq = 2(Rh = 2(2h = 4(h  => h =   eq \f(Sxq,4() =   eq \f(20(,4()  = 5 (cm)
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	* Thể tích hình trụ là :

V = Sđ.h = 4(.5 = 20( ( 62,8cm3
	0,25
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